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GIÁ BÁN HÀNG ĐÈN PHA LON VÀ BÓNG

(Giá đã bao gồm thuế)

I. Pha Lon loại đứng.

a/ Loại lắp âm trần

	TT
	Chủng loại
	Lỗ khoét trần  ......... mm
	SINO
	T.Q cao cấp

	1
	21/2”
	 70mm
	52 500
	21 800

	2
	31/2”
	 90mm
	62 800
	24 800

	3
	3”
	 80mm
	62 800
	

	4
	4”
	 110mm
	109 000
	

	5
	5”
	 135mm
	116 000
	38 500

	6
	6”
	 155mm
	128 000
	53 500

	7
	8”
	 210mm
	
	

	8
	9”
	 240mm
	
	


b/ Loại gắn nổi.

	TT
	Chủng loại
	Lỗ khoét trần  ......... mm
	SINO
	T.Q cao cấp

	1
	3”(3015)
	
	97500
	

	2
	4”(4005
	
	122000
	

	3
	6”(6002)
	
	171000
	


Lưu ý: Đơn giá không bao gồm đui và bóng.

II. Phalon loại nằm ngang.

a/ Loại tiêu chuẩn có kính.

	TT
	Chủng loại
	Lỗ khoét trần  ......... mm
	SINO
	T.Q cao cấp

	1
	4”
	 110mm
	
	97500

	2
	5”
	 135mm
	
	110000

	3
	61/2”
	 170mm
	179000
	123000

	4
	81/2”
	 220mm
	
	

	5
	91/2”
	 250mm
	
	

	b/. Loại đặc biệt - Nhôm đúc - Có kính

	TT
	Chủng loại
	Lỗ khoét trần  ......... mm
	SINO
	T.Q cao cấp

	1
	TYO1
	 155mm
	285000
	

	c/. Loại không có kính. 

	TT
	Chủng loại
	Lỗ khoét trần  ......... mm
	SINO
	T.Q cao cấp

	1
	4”
	 110mm
	
	84500

	2
	5”
	 135mm
	
	97500

	3
	61/2”
	 170mm
	150000
	110000

	4
	91/2”
	 250mm
	
	


Lưu ý: Đơn giá không bao gồm đui và bóng.

III. Đui đèn.

	TT
	Đui đèn
	SINO
	T.Q cao cấp

	1
	E27
	
	2600

	2
	PLC
	14500
	4000

	3
	PL
	
	1500


IV. Bóng Compak-HLZ.

	TT
	Tên bóng
	GE
	OSAM
	PHILIP
	NARVA
	T.Quốc

	1
	PL9W
	36500
	36500
	
	32500
	

	2
	PL11W
	39000
	39000
	
	35000
	

	3
	PLC10W
	58500
	58500
	58500
	
	

	4
	PLC13W
	58500
	58500
	58500
	52000
	

	5
	PLC18W
	58500
	58500
	
	54600
	

	6
	PLC26W
	65000
	58500
	
	61200
	

	7
	E27-7W
	104000
	104000
	
	110000
	

	8
	E27-9W
	
	
	
	
	

	9
	E27-10W
	
	
	35500
	
	

	10
	E27-11W
	117000
	
	45500
	
	

	11
	E27-13W
	
	
	45500
	
	

	12
	E27-15W
	84500
	
	
	123000
	

	13
	E27-20W
	
	
	
	
	

	14
	E27-21W
	
	
	
	
	

	15
	E27-23W
	
	
	
	
	

	16
	E27-25W
	
	
	
	
	

	17
	Halozen chóa 220V-20W G5.3
	
	
	19500
	
	

	18
	Halozen chóa 220V-35W G5.3
	
	
	19500
	
	

	19
	Halozen chóa 220V-50W G5.3
	
	
	19500
	
	

	20
	Halozen chóa 12V-20W G5.3
	
	
	19500
	
	

	21
	Halozen chóa 12V-35W G5.3
	
	
	19500
	
	

	22
	Halozen chóa 12V-50W G5.3
	
	
	19500
	
	

	23
	Halozen chóa 12V-20W G4
	
	
	
	
	

	24
	Halozen chóa 12V-35W G4
	
	
	
	
	

	25
	Halozen Tim 220V-50W G5.3/G4
	
	
	
	
	

	26
	Halozen Tim 12V-20W G5.3/G4
	
	
	
	
	


	1
	Choá đèn pha HLZ 400W (Không bóng + Tụ + C.Lưu)
	PHILIPS  -  T.Quốc S.X
	415000

	2
	Bóng Metal đũa 70W
	OSRAM  -  T.Quốc S.X
	266000

	3
	Bóng Metal đũa 150W
	OSRAM  -  T.Quốc S.X
	266000

	4
	Đèn HLZ N150 / Ray + Ngồi  (Không bóng)
	NVC      -  T.Quốc S.X
	84500

	5
	N412
	TINYI
	200000

	6
	N412G
	-
	371000

	7
	N712
	-
	314000

	8
	N712G
	-
	571000

	9
	Đèn Pha trần 6” đứng màu 

- Đỏ + Xám 
	SINO
	107000

	10
	Đui đèn gương liền 35W 
	
	71500

	11
	(Đế đèn rọi bằng nhôm đúc màu đen dùng để lắp bóng PAR 38/30)
	
	


